
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – HOÀN KIẾM                                                  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I -2023 

                                                                                                                                       Môn Vật lí – lớp 12A 

Câu 1. Một dao động điều hoà với phương trình cmtx )
4

cos(5


   , Biên độ dao động của vật là 

A. 5cm. B. 2cm. C. 4cm. D. 8cm. 

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 12 cm, trong khoảng thời gian 2 phút  thực hiện 240 

dao động toàn phần. Biên độ và tần số dao động là: 

A. 10 cm; 3 Hz. B. 20 cm; 1 Hz. C. 6 cm; 2 Hz. D. 20 cm; 3 Hz. 

Câu 3.  Một vật dao động điều hoà theo phương trình   6cos 10x t cm . Vận tốc cực đại của vật là 

A. 30cm/s.                              B. v = 60 m/s.                    C. v = 30 cm/s.                 D. v = 60 cm/s.  

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo 

phương trình:
2a 100π x  (cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là 

A. 5. B. 10. C. 40. D. 20. 

Câu 5. Vật dao động điều hòa có phương trình x 2cos(2 t )
3


   (cm,s).  Li độ và vận tốc của vật lúc t = 0,5 s là   

A. -1 cm;- 2 3 π.cm/s.                                                    B. 1,5 cm; π 3  cm/s.          

C. 0,5 cm; 3 cm/s.                                                      D. 1 cm; π cm/s. 

Câu 6. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 100g, độ cứng k = 100N/m (Lấy 2=10 ) dao động điều hoà với chu kì 

là:                   

 A. 5s                                      B. 0,5s                               C. 2s                                  D. 0,2s 

Câu 7. Một con lắc lò xo có độ cứng 100N/m và có năng lượng dao động là 0,02J. Biên độ dao động của nó là: 

A. 0,4 m                                 B. 4 mm                             C. 0,04 m                           D. 2 cm  

Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x 10cos 2 t
3

 
   

 
cm.Tốc độ khi vật cách vị trí cân bằng 5 3

cm là   

  A. 20  cm/s.                        B. 10  cm/s.                     C. 10 3  cm/s.              D. 10 2  cm/s. 

Câu 9.   Một lò xo có độ cứng ban đầu là k với quả cầu khối lượng m. Khi giảm độ cứng 3 lần và tăng khối lượng vật lên 

3 lần thì chu kỳ mới          

A. Tăng 6 lần                        B Giảm 6 lần                        C. Không đổi              D. tăng 3 lần  

Câu 10. Một con lắc lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động điều hoà lần lượt là 44cm 

và 40cm. Biên độ dao động của nó là:              

A. 8cm                                  B. 4cm                                   C. 2cm                          D. 1cm 

 Câu 11.  Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Động năng của vật nặng 

ứng với li độ x = 3cm là:                                                                                                               

A. 0,18J                                B. 0,135J.                               C. 18J.                            D.  13,5J 
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Câu 12.    Tần số dao động của con lắc đơn được tính bởi công thức:                

 A. 
1

2

l
f

g
 .                     B. 2

l
f

g



 .                  C. 2

g
f

l
 .                D. 

1

2

g
f

l
 . 

 Câu 13.    Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 có chu kì dao động nhỏ tương ứng là T1 = 0,6s; T2 = 0,8s. Chu kì dao động 

nhỏ của con lắc đơn có chiều dài l  =  l1+l2 là:      

 A. 1s                                         B. 0,5s                                 C. 0,2s                            D. 0,35s 

Câu 14.  Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của vật lên 3 lần thì chu 

kì của vật :                   

A. tăng 3 lần.                             B. Giảm 3 lần.                    C. không đổi.                            D. tăng √3 lần 

Câu 15.   Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm. Biết độ lệch pha của 2 dao động là 

1800, biên độ dao động tổng hợp hai dao động trên là : 

A. 1cm                            B. 5cm                  C. 7cm                 D. 8cm 

Câu 16.    Cho 2 dao động điều hòa : 𝑥1 = 8 cos (10𝜋𝑡 −
𝜋

6
) 𝑐𝑚, 𝑥2 = 8 cos (10𝜋𝑡 −

2𝜋

3
) 𝑐𝑚 . Dao động tổng hợp của 2 

dao động trên là : 

A. x= 8 cos (10𝜋𝑡 +
𝜋

2
) 𝑐𝑚                                                   B. 𝑥 = 8√2 cos (10𝜋𝑡 −

5𝜋

12
) 𝑐𝑚

 
  

C. 𝑥 = 8√2 cos (10𝜋𝑡 −
𝜋

12
) 𝑐𝑚

 
                                           D. 𝑥 = 16 cos (10𝜋𝑡 +

𝜋

4
) 𝑐𝑚

 
 

Câu 17.  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình 

1 22cos(5 )( ), 2cos(5 )( )
2

x t cm x t cm


    . Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là 

A. 10 2 cm/s                           B. 10 2 cm/s         C. 10 cm/s                   D. 10 cm/s 

Câu 18. Dao động tắt dần 

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.                             B. luôn có hại. 

C. luôn có lợi.                                                 D. có biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 19. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

A. với tần số bằng tần số dao động riêng.    B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.  

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.   D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.  

Câu 20.  Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.              B. tỉ lệ với bình phương biên độ. 

C. không đổi nhưng hướng thay đổi.                       D. và hướng không đổi. 

Câu 21. Một con lắc đơn có khối lượng m=5kg và độ dài l=1m. Góc lệch cực đại của con lắc so với đường thẳng đứng là 

0=600,1rad. Cho g=10m/s2. Tính cơ năng của con lắc:     

A. 0,5J                                    B. 0,25J           C. 0,75J                               D. 2,5J 

Câu 22.  Vật dao động điều hoà với chu kì T= 0,5s, biên độ A=2cm Chon gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x= - 2

cm theo chiều dương của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là:  

A. 𝑥 = 2cos (2𝜋𝑡 +
5𝜋

4
)    cm       B. 𝑥 = 2cos (𝜋𝑡 +

𝜋

4
)    cm  

C. 𝑥 = 2cos (4𝜋𝑡 −
3𝜋

4
)    cm       D. 𝑥 = 2cos (2𝜋𝑡 −

𝜋

4
)    cm  
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Câu 23.  Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa. Biên độ dao động của vật không 

phụ thuộc vào 

A. biên độ của ngoại lực.                             B. pha ban đầu của ngoại lực. 

C. tần số của ngoại lực.                                       D. lực cản của môi trường. 

Câu 24. Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển 

trong 8s là 64cm. Biên độ dao động của vật là           

A. 2cm                                       B. 3cm            C. 4cm             D. 5cm 

Câu 25. Một vật dao động điều hoà có phương trình )cos(4 tx   (cm,s). Thời gian ngắn nhất vật đi từ  vị trí cân bằng 

đến vị trí li độ x = 2cm là:            

 A. 
1

6
𝑠 .                                            B. 

1

12
s                                    C. 

1

100
s                                 D.

5

100
s 

Câu 26. Chất điểm dao động với phương trình x = 4cos t
3

2
 ( cm,s). Kể từ khi t = 0 chất điểm đi qua vị trí x = -2cm lần 

thứ 2023 tại thời điểm  

A. 3034s                                B.3015s                                   C.6030s                        D. 6031s 

Câu 27.  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 200g, lò xo có độ cứng k = 200N/m. Vật dao 

động điều hoà với biên độ A = 2cm. Lấy g=10m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật trong quá trình dao động là: 

A. 3N                                    B. 2N                                 C. 1N                          D. 0 

Câu 28. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng 

thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là 

 A. 3A                                  B. A.                                  C. 2A                         D. 1,5A. 

Câu 29. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, một 

phần đồ thị sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của các dao động thành phần 

được biểu diễn như hình vẽ bên. Tại thời điểm 1t  li độ của vật bằng   A. 4,8 cm.

                        B. 5 cm. 

          C. 2,4 cm.   D. 3,5 cm. 

Câu 30.  Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo 

thời gian như đồ thị như hình vẽ bề. Vào thời điểm thế năng hai con lắc 

bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (2) và động năng con lắc (1) là 

A. 
5

9
 B. 

25

81
  

C. 
2

3
 D. 

4

9
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